
	Ngày dạy   
	10A3

	Sĩ số HS
	


Tiết 17. BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN      (Tiết 1)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

· Phát biểu được định nghĩa quán tính, định luật I và định luật II Newton

· Định nghĩa khối lượng và các tính chất của khối lượng

· Viết được công thức của định luật I, định luật II Newton và công thức của trọng lực.

· Nắm được ý nghĩa của các định luật I và II Newton.

2. Kỹ năng

· Vận dụng định luật I, định luật II Newton, khái niệm quán tính và cách định nghĩa khối lượng để giải thích một số hiện tượng vật lý đơn giản.

· Phân biệt được khái niệm: khối lượng, trọng lượng.

· Giải thích được: ở cùng một nơi ta luôn có: 
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3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên -  Các ví dụ  có thể dùng định luật I, II để giải thích

2. Chuẩn bị của học sinh. 

 - Ôn lại khái niệm về khối lượng, cân bằng lực, quán tính đã học ở THCS.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động
 Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.
- - Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh, tạo mâu thuẫn giữa kiến thức đã biết  với những kiến thức cần chiếm lĩnh.

Nội dung
GV đặt vấn đề.
- Lực là gì ? Lực gây ra những ảnh hưởng gì đối với vật bị lực tác dụng ?
Dự kiến sản phẩm của học sinh.

Từng học sinh trả lời.
- Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực. Lực tác dụng lên một vật khác có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc nó bị biến dạng 
Kĩ thuật dạy học.

- Tổ chức hoạt động nhóm theo bàn

+ Học sinh tiến hành các thí  nghiệm từ đó tìm ra kiến thức cần lĩnh hội
Hoạt động 2. Tìm hiểu kiến thức mới

Mục tiêu

· Phát biểu được định nghĩa quán tính, định luật I và định luật II Newton

· Định nghĩa khối lượng và các tính chất của khối lượng

· Viết được công thức của định luật I, định luật II Newton và công thức của trọng lực.

· Nắm được ý nghĩa của các định luật I và II Newton.

Nội dung
Ôn lại kiến thức về lực. Nhận nhiệm vụ học tập

	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV Chia lớp thành 3 nhóm theo hình chữ U đặt câu hỏi cho các nhóm.

GV. Ta phải đẩy thì quyển sách mới chuyển đông và khi ta ngừng đẩy thì quyển sách dừng lại. Tại sao?
- Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm muốn quyển sách trên bàn các em chuyển động ta phải làm thế nào? 

- Các nhóm nhận nhiệm vụ. Nhóm trưởng của mỗi nhóm báo cáo nếu không có lực tác dụng vào quyển sách thì quyển sách không chuyển động, hoặc khi ngừng đẩy thì nó dừng lại.
GV. Lực nào cản trở  chuyển động của quyển sách

HS. Lực ma sát giữa sách và mặt bàn

Gv. Nếu không cần lực tác dụng liệu vật có chuyển động được không để hiểu vấn đề đo ta đi vào 3 thi nghiệm lịch sử của Ga li lê
	


I. ĐỊNH LUẬT I NIU - TƠN
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV. Nêu dụng cụ thí nghiệm gồm hai máng có độ nhẵn như nhau, 1 viên bi. Máng 1 có độ cao không đổi.

Phân công nhiệm vụ cho các nhóm

- Nhóm 1: Tiến hành thí nghiệm hai máng nghiêng có độ cao như nhau. Đặt câu hỏi viên bi có lên lăn được đến độ cao ban đầu không ?
- Nhóm 2. Tiến hành thí nghiệm hai máng độ nghiêng khác nhau, máng 2 có độ cao thấp hơn. Viên bi đi được quãng đường như thế nào ?
Nhóm 3. Tiến hành thí nghiệm ba.  Máng 2 đặt sát mặt phẳng ngang. Viên bi được quãng đường như thế nào?

Các nhóm tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả cho đạt được

GV. Đặt vấn đề chung cho các nhóm Càng hạ độ cao của máng hai viên đi được quáng đương như thế nào ? Lực nào cản trở sự chuyển động của viên bi?
HS. Báo cáo kết quả. Hòn bi sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc vốn có của nó. Lực cản trở chuyển động của viên bi là là lực ma sát giữa  bi và mp nghiêng và mp ngang
GV. Nếu không cần lực ma sát, viên bi chịu tác dụng của lực nào khi chuyển động trên mp ngang ? Vật ở trạng thái nào nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng?
HS. Đó là lực hút của trái đất và mặt sàn tác dụng lên vật, hai lực đó cân bằng với nhau. Dưới tác dụng của 2 lực cân bằng, một vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều (không gây ra gia tốc cho vật).
GV: Như vậy trong thí nghiệm đẩy, hoặc kéo quyển sách mà các em đã thực hiện, lực không cần thiết để duy trì chuyển động không? 
HS. Lực không cần thiết duy tri chuyển động.
 Băng các quan sat thực tế và bằng nhiều thí nghiệm nhà bác học Niu tơn đã khái quát thành định luật I

GV: Nêu hiện tượng xảy ra đối với hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động và dừng lại đột ngột?

GV. Hướng dẫn HS dùng cụm từ “xu hướng” mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có quán tính

Vậy quán tính là gì?

GV: Tại sao khi nhảy từ trên cao xuống ta phải gập chân?

HS: Khi nhảy từ bậc cao xuống, bàn chân bị dừng lại đột ngột trong khi thân người tiếp tục chuyển động xuống phía dưới làm cho chân bị gập lại.

GV: Liên hệ: Khi tham gia ta phải đi đúng làn đường đẩm bảo khoảng cách giữa hai xe, thắt dây an toàn trước khi vận hành xe
	I. Định luật I Niu-tơn

1. Thí nghiệm lịch sử của 

Ga – li – lê.

                SGK

2. Định luật I Niu-tơn:

Nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của những lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Bài tập 7/sgk/65: D

3. Quán tính:

Quán tính là tính  chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.




II. ĐỊNH LUẬT II NIU TƠN
	GV. Đặt vấn đề: Theo định luật I Niu – tơn  cho ta biết trạng thái của vật khi vật không chị tác dụng của lực nào hoặc hợp lực tác dụng lên vật bằng không. Khi đó trạng thái của các vật chỉ phụ thuộc vào trạng thái ban đầu mà thôi. Nếu hợp lực tác dụng vào vật khác không thì vật sẽ ở trạng thái nào?
GV: Đưa ra các ví dụ.

VD1: Đẩy và kéo xe chuyển động trên mặt phẳng ngang. Nhận xét phương, chiều của gia tốc và lực tác dụng.

Khi đẩy nhẹ ( Fnhỏ ) chỉ gây ra cho xe một gia tốc nhỏ (anhỏ) và phải mất một thời gian dài, mới nhận thấy sự tăng tốc độ của xe

HS: Gia tốc cùng hướng với lực tác dụng.

VD2: Búng viên bi mạnh hơn thì viên chuyển động nhanh hơn (tức là thu gia tốc lớn hơn)

GV: Vậy lực tác dụng lên vật quan hệ thế nào với gia tốc?

HS: Lực lớn hơn thì gây ra gia tốc lớn hơn

VD3: Một người đẩy một chiếc xe không và người thứ 2 đẩy chiếc xe chở hàng với cùng một lực. Trong những điều kiện như nhau thì hiện tượng xảy ra như thế nào?

HS: xe không sẽ chuyển động nhanh hơn (tức là thu gia tốc lớn hơn).

GV: Vậy khối lượng của vật quan hệ như thế nào với gia tốc của nó thu được?

HS: Cùng một lực tác dụng, vật nào có khối lượng nhỏ hơn sẽ thu gia tốc lớn hơn.

GV: Bằng những quan sát và thí nghiệm, Niu-tơn đã xác định được mối liên hệ giữa gia tốc, khối lượng và lực và nêu lên thành định luật II Niu-tơn.

GV. Lưu ý cho HS. Véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với hướng của hợp lực chứ không phải cùng hướng với véc tơ vận tốc do đó phải tìm hợp lực trước khi áp dụng công thức 
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GV: Cho HS làm bài tập ví dụ vận dụng định luật II Niu – Tơn.

HS: Cá nhân thực hiện.
GV. Nếu ta nói vật 1 có khối lượng lớn gấp đôi vật 2 thì có nghĩa khi ta xách vật 1 sẽ thấy nặng hơn vật 2. Như vậy khối lượng được hiểu là lượng chất chứa trong vật.

GV: Hai vật có khối lượng m1 và m2 chịu tác dụng của những lực có độ lớn bằng nhau thì ta thu được a1 > a2. So sánh m1 và m2 ?

HS: Ta có: F1 = F2 

<=> m1a1 = m2a2
<=> 
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=> m1 < m2 

GV: Vậy vật nào có khối lượng lớn hơn thì thu gia tốc nhỏ hơn, tức là thay đổi vận tốc chậm hơn, do đó có mức quán tính lớn hơn. Nếu theo định luật II Niu-tơn thì khối lượng được dùng để chỉ mức quán tính của vật.

GV: Yêu cầu HS giải thích một số hiện tượng sau:

- Hãy so sánh, xe đạp và ô tô tải, xe nào có quán tính lớn hơn? Tại sao gặp ô tô tải thì nguy hiểm hơn nhiều so với gặp xe đạp?

- Tại sao máy bay phải chạy một quãng đường dài trên đường băng mới cất cánh được?

- Tại sao quả bóng bay đập vào tường rồi bật ngược lại mà tường không dịch chuyển?

HS: Cá nhân trả lời

GV: Nêu tính chất của khối lượng.

HS: Tiếp thu, ghi nhớ.
	II. Định luật II Niu-tơn
1. Định luật.
Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật
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 * Chú ý. 
Trong trường hợp vật chịu tác dụng của nhiều lực tác dụng 
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2. Khối lượng và mức quán tính

a.Định nghĩa

 Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

b.Tính chất của khối lượng

- Khối lượng là một đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.

- Khối lượng có tính chất cộng.




Hoạt động 3. Luyện tập thực hành
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học vào giải thích được một số hiện tượng trong thực tế
Nội dung

* Yêu cầu học nêu được ý nghĩa của định luật I Niu-Tơn
Kỹ thuật dạy học

GV. Bằng những kiến thức đã học học sinh giải thích các hiện tượng trên

HS. Hoạt động cá nhân suy nghĩ tìm ra phương án giải quyết vấn đề

Dự kiến sản phẩm của học sinh
- Khẳng định lực là nguyên nhân của sự biến đổi chuyển động.

- Phát hiện ra lực ma sát cản trở chuyển động của mọi vật.

- Phát hiện ra quán tính của mọi vật.

- Phát hiện ra hệ quy chiếu quán tính (hệ quy chiếu gắn với mặt đất có thể coi là hệ quy chiếu quán tính).

- Định luật I và II Niu-tơn, khối lượng và mức quán tính, trọng lực và trọng lượng, phân biệt  trọng lực và trọng lượng.

* Ý nghĩa định luật II Niu – Tơn: Cho ta một cách xác định lực.
Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức 
Câu 1. Định luật I Niutơn xác nhận rằng:
A.Với mỗi lực tác dụng đều có một phản lực trực đối.

B. Vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất cứ vật nào khác.

C.Khi hợp lực tác dụng lên một vât bằng không  thì vật không thể chuyển động được.

D. Do quán tính nên mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại.

Câu 2. Chọn đáp án đúng.  Công thức định luật II Niutơn:
A. 
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Câu 3. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì

A. vật đứng lại ngay.                          

B. vật đổi hướng chuyển động.

C. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.

D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3m/s.

Câu 4. Hợp lực 1,0N tác dụng vào một vật có khối lượng 2,0kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2,0s. Đoạn đường mà vật đi được trong khoảng thời gian đó là

A. 0,5m.




B. 1,0m.

C. 2,0m.




D. 4,0m.

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	A
	D
	C


Giao nhiệm vụ về nhà
- Học bài , làm bài tập 6,7,8 SGK và SBT

- Đọc trước định luật III Niu tơn


_1284293148.unknown

_1346677738.unknown

_1346677763.unknown

_1346677826.unknown

_1346677700.unknown

_1039819801.unknown

_1039819963.unknown

_1039819996.unknown

_1039820011.unknown

_1039819835.unknown

_1039819660.unknown

_1039819690.unknown

_1039816764.unknown

